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CHỦ ĐỀ: “THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT”

Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 13/12/2021 -> 07/01/2022

Giáo viên thực hiện: 
I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
	TT

 
	Mục tiêu chủ đề


	Phát triển chương trình

 
	Nội dung chủ đề

 
	Hoạt động chủ đề

 
	Tài nguyên học liệu

 
	Phạm vi thực hiện

 
	Địa điểm tổ chức

 
	Mục tiêu, nội dung cốt lõi

 
	CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT
	Ghi chú về các điều chỉnh khác trong năm học (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐV nuôi trong gia đình
	ĐV sống trong rừng
	ĐV sống dưới nước
	Côn trùng và chim
	

	
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
	
	
	
	
	

	
	A. Phát triển vận động 
	
	
	
	
	

	
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng) 
	
	
	
	
	


Bài 6:  Hô hấp:  Gà gáy


- Tay: Luân phiên từng tay đưa lên cao


- Chân : Ngồi khụy  gối


- Bụng: Cúi người về phía trước, ngửa ra sau

	- Bật : Bật nhảy chân sáo
	 
	Khối
	Lớp học
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động 
	
	
	
	
	

	 
	* Vận động: đi 
	
	
	
	
	

	8
	Mạnh mẽ, khéo léo, phối hợp nhịp nhàng khi đi theo đội hình, đội ngũ và đi đều bước
	x
	Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước
	Trò chơi "Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước"
	 
	Lớp
	Sân chơi khu 2
	 
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo 
	
	
	
	
	

	18
	Mạnh dạn, nhanh nhẹn, khéo léo khi bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m liên tục, không chạm
	 
	Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m
	Tiết học: Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m
	 
	Lớp
	Lớp học+Ngoài trời
	1
	HĐH+
HĐNT
	 
	 
	 
	 

	19
	Biết phối hợp tay chân nhịp nhàng, khéo léo trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm đúng kỹ thuật
	 
	Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
	Tiết học: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
	 
	Lớp
	Lớp học+Ngoài trời
	1
	 
	HĐH+
HĐNT
	 
	 
	 

	20
	Mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo trèo lên xuống 7 gióng thang liên tục ở độ cao 1,5 m so với mặt đất
	 
	Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	Tiết học: Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	* Vận động: tung, ném, bắt

 
	
	
	
	
	

	21
	Nhanh nhẹn, khéo léo vừa đi vừa đập bắt bóng nẩy từ 4-5 lần liên tiếp
	 
	Đi, đập và bắt bóng nẩy
	Tiết học: Đi, đập và bắt bóng nẩy
	Kho học liệu thành phố
	Lớp
	Lớp học+Ngoài trời
	1
	 
	 
	 
	HĐH+
HĐNT
	 

	28
	Biết dùng một số bộ phận cơ thể để giữ bóng
	x
	Giữ bóng bằng 2 chân, 2 cẳng tay kết hợp đi tiến về phía trước 2m
	Trò chơi: Giữ bóng bằng 2 chân, 2 cẳng tay kết hợp đi tiến về phía trước 2m
	 
	Lớp
	Sân chơi khu 2
	 
	 
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 
	
	
	
	
	

	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

 
	
	
	
	
	


	- Trò chuyện: Chế biến món ăn
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	VS-AN
	VS-AN
	HĐG
	HĐG
	 

	48
	Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	 
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	- Trò chuyện: "Trò chuyện, trao đổi, thảo luận về một số thực phẩm sạch, thức ăn sạch, an toàn".
-Trò chơi: Trò chơi phân loại thực phẩm.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	ĐTT
	HĐG
	HĐG
	 


- Trò chuyện, hướng dẫn xử lý vết côn trùng cắn.


- Hướng dẫn phụ huynh trang trí đĩa cơm chú gấu.


- Cách nấu cháo nấm tôm rau củ dành cho trẻ thừa cân béo phì.

	- Cháo ếch rau mồng tơi dành cho trẻ suy dinh dưỡng. 
	Kho học liệu thành phố
	Lớp
	Lớp học
	4
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt 
	
	
	
	
	

	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe 
	
	
	
	
	

	60 
	 Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	 
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	Thực hành: 

 - Tổ chức giờ ăn cho trẻ (tạo cảm giác ngon miệng cho trẻ trước khi ăn bằng cách kể chuyện, đọc thơ, đồng dao, bài hát….)
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 


 -Trò chơi:  Trò chơi nối/ghép đôi tương ứng loại thực phẩm/ thức ăn với cách bảo quản

	- Thực hành 1 số kỹ năng về bảo quản thực phẩm: đóng gói, bọc màng bảo quản thực phẩm,…
	Kho học liệu thành phố
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐC+HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
	
	
	
	
	

	 
	A. Khám phá khoa học 
	
	
	
	
	

	 
	1. Các bộ phận cơ thể con người

 
	
	
	
	
	

	 
	2. Đồ vật 
	
	
	
	
	

	 
	3. Động vật và thực vật
	
	
	
	
	


Tiết học: Quá trình phát triển của gà con.


- Trò chơi: Hãy tìm về dúng môi trường sống của con vật, tìm con vật cùng nhóm.

	-Tham Quan trang trại chăn nuôi.
	Kho học liệu-Mầm Non ...
	Khối
	Lớp học+Ngoài trời
	 
	HĐH+HĐG+HĐNT
	 
	 
	TQDN
	 

	
	
	 
	Đặc điểm , ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con vật sống trong rừng
	- Trò chuyện: Quan sát trò chuyện, thảo luận, về một số con vật sống trong rừng: Ích lợi, tác hại của nó đối với đời sống con người.
- Trò chơi: Hãy tìm về đúng môi trường sống của con vật, Tìm con vật cùng nhóm.
	 
	Lớp


	Lớp học+Ngoài trời
	 
	 
	HĐNT+HĐG
	 
	 
	 


- Trò chuyện: Quan sát trò chuyện, thảo luận, về một số con vật sống dưới nước: Ích lợi, tác hại của nó đối với đời sống con người.

	- Trò chơi “Hãy tìm về dúng môi trường sống của con vật, Tìm con vật cùng nhóm.
	
	Lớp
	Lớp học+Ngoài trời
	 
	 
	 
	 
	HĐC+HĐG+HĐNT
	 

	
	
	 

 
	Đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con côn trùng và chim
	- Tiết học: vòng đời phát triển của con bướm.

- Trò chuyện: Quan sát, trò chuyện, thảo luận về một số loại côn trùng và chim: Ích lợi, tác hại của nó đối với đời sống con người.

- Trò chơi: Hãy tìm về môi trường sống của con vật,tìm con vật cùng nhóm, vòng đời phát triển của con vật .
	 

 
	 

 Lớp
	Lớp học+Ngoài trời
	1
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG+HĐNT
	 

	19
	 Biết so sánh,
 phân loại con vật theo 2 - 3 dấu hiệu
	 
	So sánh, phân loại con vật sống trong gia đình theo 2 - 3 dấu hiệu
	Trò chơi: “Phân loại gia súc-gia cầm, Tìm chân cho tôi, tìm đúng môi trường sống"
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	So sánh, phân loại con vật sống dưới nước  theo 2 - 3 dấu hiệu


	Trò chơi: Phân loại một số con vật sống dưới nước
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 


So sánh, phân loại 

	con vật sống trong rừng theo 2 - 3 dấu hiệu


	Trò chơi: Phân loại một số con vật sống trong rừng
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	 
	So sánh, phân loại con côn trùng và chim theo 2 - 3 dấu hiệu


	Trò chơi: Phân loại một số con côn trùng và chim
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	21
	Biết thói quen và nhu cầu của một số con vật gần gũi
	x
	Thói quen và nhu cầu của một số con vật
	- Thực hành: Tổ chức cho trẻ chăm sóc một số con vật nuôi để trẻ có thể phát hiện ra thói quen và một số nhu cầu của con vật. Mối liên hệ cảu con vật với môi trường sống

- Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về thói quen và nhu cầu của con vật.

- Trò chơi: tôi cần gì để sống và khoẻ mạnh
	Kho học liệu thành phố
	Lớp
	Lớp học+Ngoài trời
	 
	HĐNT+HĐG
	HĐG
	HĐC+HĐG+HĐNT
	HĐNT+HĐG
	

	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán 
	
	
	
	
	

	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm 
	
	
	
	
	

	35
	 Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	 
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau 
	- Tiết học: So sánh thêm bớt trong phạm vi 10.
- Trò chơi: Thêm bớt trong phạm vi 10
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐH+HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 


Tiết học: Gộp- tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10.

	- Trò chơi: Gộp-tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10.
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	 
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	2. Xếp tương ứng 
	
	
	
	
	

	 
	3. Sắp xếp theo quy tắc 
	
	
	
	
	

	 
	4. So sánh , đo lường 
	
	
	
	
	

	42
	Sử dụng được một sô dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (khác đối tượng)
	 
	Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	Tiết học: Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	Kho học liệu thành phố
	Lớp
	Lớp học+Ngoài trời
	1
	 
	 
	 
	HĐH+HĐC
	

	
	
	 
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Tiết học: Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	 
	Lớp
	Lớp học+Ngoài trời
	1
	 
	 
	HĐH+HĐNT
	 
	

	43 
	 Biết thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản (Ví dụ: biểu đồ về thời tiết, chiều cao cây,…)
	 x
	 Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản
	Thực hành: Thu thập thông tin về biểu đồ phát triển của con vật
	 
	Lớp
	Sân chơi khu 3
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	60
	Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương 
	 
	Tên và hoạt động nổi bật ngày họi của chú bộ đội
	- Liên hoan: Sân chơi : "Những chiến sĩ tí hon"
	 
	Trường
	Lớp học+Ngoài trời
	 
	 
	LH+HĐC
	 
	 
	 

	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
	
	
	
	
	

	 
	A. Nghe hiểu lời nói 
	
	
	
	
	

	4 
	 Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề Thế giới động vật
	 - Nghe truyện:-"Dê con nhanh trí",  "Chim gõ kiến và cây sồi", " Cáo thỏ và gà trống", " Cuộc phưu lưu của những chú gà nhí", "Hổ và trâu"
	Kho học liệu thành phố
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	

	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày 
	
	
	
	
	

	12 
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi 
	 
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao,  Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề " Thế giới động vật"
	- Tiết học: "Đồng dao con cua mà có 2 càng". Đồng dao "Đi cầu đi quán"
- Làm quen: Bài thơ "Đàn kiến nó đi"," Niềm vui của mèo con",  "Mèo đi câu cá", "Cá ngủ ở đâu"; Vè: “Vè loài vật”
- Trẻ tập đọc thơ diễn cảm
	Kho học liệu-Mầm Non ...
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	 


- Tiết học: Dạy trẻ kể lại truyện "Gà cánh tiên"


	- Trẻ tập đóng kịch, trẻ tập kể chuyện bằng rối tay.
	https://www.youtube.com/watch?v=ruId7eYIdrc
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG+HĐC
	HĐC
	HĐG
	 
	 

	14
	Đóng được vai của nhân vật trong truyện 
	 
	Đóng kịch chủ đề "Động vật"
	-Tiết học : Đóng kịch "Truyện: Lửa nước mưa và con hổ kiêu ngạo, Cáo thỏ và gà trống"
- Tập đóng kịch
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐG+HĐC
	 
	 
	 

	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết 
	
	
	
	
	

	21
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân 
	 
	- Kể truyện sáng tạo theo đồ vật, theo tranh chủ đề ĐV.
	- Rối bóng bàn tay Kể truyện sáng tạo "Chúng tớ đến từ rừng xanh"
- Thực hành: bé kể truyện sáng tạo với tranh, đồ vật.
	Kho học liệu-Mầm Non ...
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 


- Tiết học: Làm quen nhóm chữ: e, ê.

	- Trò chơi: Trò chơi chữ cái: e, ê
	Kho học liệu thành phố
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI 
	
	
	
	
	

	 
	A. Phát triển tình cảm 
	
	
	
	
	

	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân 
	
	
	
	
	

	6
	Biết chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày
	 
	Chủ động và độc lập trong một số hoạt động
	Thực hành: Trẻ biết chủ động và độc lập trong các giờ hoạt động.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	VS-AN
	VS-AN
	 
	 
	 

	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	
	
	
	
	

	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	
	
	
	
	


 - Trò chơi:  Chơi: nối hành vi và cảm xúc phù hợp với hành động/ hoàn cảnh.

	
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	
	
	
	
	

	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội 
	
	
	
	
	

	 
	2. Quan tâm đến môi trường
	
	
	
	
	

	34
	Thích chăm sóc con vật
	 
	Bảo vệ, chăm sóc con vật
	- Tiết học: Bé chăm sóc con vật 

- Trò chuyện: Quan sát, trò chuyện, thảo luận về những con vật mà bé yêu thích. Lao động chăm sóc con vật ở góc thiên nhiên.
- Trò chơi: Phòng khám thú y, Cửa hàng thực phẩm, Trang trại chăn nuôi
	 
	Lớp
	Lớp học+Ngoài trời
	 
	HĐNT+HĐG
	HĐNT+HĐG
	HĐH+HĐNT
	HĐNT+HĐG
	 

	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	
	
	
	
	

	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	
	
	
	
	

	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 
	
	
	
	
	

	5 
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc 
	 
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc chủ điểm "Thế giới động vật"
	 Nghe hát: "Tôm cá cua thi tài, Màu áo chú bộ đội, Chú mèo con, Chim bay"
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	6 
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ… 
	 
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…theo chủ đề "Thế giới động vật "
	- Làm quen bài hát: Dạy kĩ năng ca hát: "Con chuồn chuồn, Chú voi con ở bản đôn, Chị Ong nâu và em bé, Vì sao chim hay hót" 
- Rèn kỹ năng ca hát, kỹ năng vận động theo lời bài hát 
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 


- Tiết học: Dạy vận động minh hoạ: "Chú ếch con”; Rèn kĩ năng: "Cháu yêu chú bộ đội, Cảm ơn chú bộ đội, Cháu thương chú bộ đội"

	- Thực hành: Vận động các bài hát
	Kho học liệu thành phố
	Lớp
	Lớp học
	2
	HĐC
	HĐH
	HĐG
	 
	 

	8 
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm 
	 
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm chủ đề "Thế giới động vật"
	- Tiết học: Steam "Chuẩn bị chuyến đi xa cho Sâu bướm, mô hình khu bảo tồn thiên nhiên"
- Thực hành: Làm cún con từ các nguyên vật liệu, Làm máng nước cho gà, Làm các con vật từ nguyên vật liệu phế thải.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐH+HĐG
	 


	- Thực hành vẽ trong góc chơi:  vẽ một số con vật nuôi trong gia đình, vẽ một số con côn trùng và chim, Một số động vật sống trong rừng.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	10
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối 
	 
	Cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối thuộc chủ đề "Thế giới động vật"
	Tiết học: Tạo hình con cá từ lá cây.
- Thực hành trong góc chơi: Cắt, xé dán "các con vật, đàn cá bơi".
	Kho học liệu thành phố
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	HĐH
	 
	 

	11 
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 
	 
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối thuộc chủ đề "Thế giới động vật"
	- Tiết học: Nặn thú rừng
- Thực hành trong góc chơi: Nặn một số con vật, nặn theo ý thích.
	 
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐG
	HĐH
	 
	 
	 

	12 
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	 
	Biết xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục, cân đối chủ đề "Thế giới động vật"
	- Thực hành trong góc chơi: Xếp hình trang trại, khu rừng.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 

	13
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới 
	x
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới chủ đề "Động vật"
	- Thực hành: cho trẻ pha trộn màu nước
- Trò chơi: "In hình các con vật từ khuôn in", "Tạo hình con bọ dừa"
	Kho học liệu thành phố
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	HĐG
	HĐNT+HĐG
	HĐG
	 

	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	
	
	
	
	

	17
	Có khả năng đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn)
	 
	Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn)
	Tiết học: Dạy trẻ đặt lời theo giai điệu bài hát: “Rửa mặt như mèo” 
	Kho học liệu thành phố
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	18 
	 Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	 
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích chủ đề "Thế giới động vật"
	Thực hành: Làm con thỏ, làm con gà con, làm con trâu, làm con tôm, làm con cá, làm con choa, làm con mèo, pháo hoa bằng giấy


	Kho học liệu-Mầm Non ...
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 



	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề


	Chia theo 

lĩnh vực
	Tổng số
	12
	17
	15
	16
	

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	2
	3
	3
	3
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức 
	4
	5
	5
	7
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	4
	5
	5
	4
	

	
	
	 Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội               
	2
	4
	2
	2
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ                  
	9
	9
	7
	6
	

	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt


	Đón trả trẻ
	3
	3
	2
	2
	

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	Hoạt động góc 
	13
	15
	16
	17
	

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	5
	5
	6
	7
	

	
	
	Vệ sinh - ăn ngủ
	3
	3
	1
	1
	

	
	
	Hoạt động chiều
	7
	8
	3
	4
	

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0
	1
	

	
	
	Lễ hội
	0
	1
	0
	0
	

	
	
	TỔNG HOẠT ĐỘNG HỌC
	6
	5
	5
	5
	

	
	
	Chia cụ thê
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ nhận thức
	2
	1
	1
	2
	

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	2
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	0
	0
	1
	0
	

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	2
	1
	1
	


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC NHÁNH
	Chủ đề nhánh
	Số tuần
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

	Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình
	1 tuần
	Từ ngày 13/12 ->17/12/2021
	
	

	Nhánh 2: Động vật sống trong rừng
	1 tuần
	Từ ngày 20/12 ->24/12/2021
	
	

	Nhánh 3: Động vật sống dưới nước
	1 tuần
	Từ ngày 27/12->31/12/2021
	
	

	Nhánh 4: Côn trùng và chim
	1 tuần
	Từ ngày 03/01->07/01/2022
	
	


III. CHUẨN BỊ
	
	Nhánh 1

Động vật nuôi trong 
gia đình

	Nhánh 2

Động vật sống trong rừng
( Lồng ghép 22/12)


	Nhánh 3

Động vật sống 
dưới nước
	Nhánh 4

Côn trùng và chim


	Giáo viên
	- Sưu tầm tranh ảnh về một số con vật nuôi trong gia đình.
- Video, tranh ảnh về cách vận động, cách kiếm mồi của các con vật nuôi trong gia đình.
-  Video về cách chế biến các món ăn từ các con vật nuôi trong gia đình. 

- Tạo môi trường hoạt động chủ đề
	- Sưu tầm tranh ảnh về một số con vật sống trong rừng.
- Video, tranh ảnh về cách vận động, cách kiếm mồi của các con vật sống trong rừng.

- Sưu tầm tranh ảnh về một số hình ảnh về chú bộ đội, nơi đóng quân, trang phục, nhiệm vụ của các chú.
- Video, tranh ảnh về môi trường hoạt động  của các chú bộ đội. 

- Tạo môi trường hoạt động chủ đề
	- Sưu tầm các tranh ảnh về một số con vật sống dưới nước.
-  Video về cách chế biến các món ăn từ các con vật sông dưới nước.
- Tạo môi trường hoạt động chủ đề
	- Sưu tầm tranh ảnh về một số con côn trùng và chim.
- Video, tranh ảnh về cách vận động, cách kiếm mồi của các côn trùng và chim.
- Tạo môi trường hoạt động chủ đề


	
	- Các nguyên vật liệu phục vụ cho góc chơi
- Các bài hát liên quan đến chủ đề: Cháu yêu chú bộ đội, Cảm ơn chú bộ đội, Cháu thương chú bộ đội, Chú ếch con, Rửa mặt như mèo, Chú thỏ con, Bé heo xinh tròn, Con chuồn chuồn, Chú voi con ở bản đôn, Chị ong nâu và em bé , Vì sao con chim hay hót....  Hát nghe: Màu áo chú bộ đội, Tôm cá cua thi tài, Chú mèo con, Chim bay...
- Các bài thơ, câu chuyện liên quan đến chủ đề: 
+ Truyện: “Vì sao thỏ cụt đuôi, Lửa nước mưa và con hổ kiêu ngạo, Dê con nhanh trí…

+ Thơ: “Chú bộ đội hành quân trong mưa, Gà học chữ…”
+ Đồng dao “Con cua mà có 2 càng”; “Đồng dao đi cầu đi quán”...;
+  Vè: “Vè loài vật”
- Các trò chơi liên quan đến chủ đề “Thế giới động vật”.

	Nhà trường
	- Cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề.

- Cung cấp đồ dùng đồ chơi đa năng phục vụ cho chủ đề.

	Phụ huynh
	- Đóng góp tranh ảnh về một số con vật nuôi trong gia đình

- Cung cấp các nguyên vật liệu như len, lịch cũ, lá cây, họa báo, vỏ hộp sữa chua…

- Trao đổi, trò chuyện cùng con về một số con vật nuôi trong gia đình, giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.
	- Đóng góp tranh ảnh về một số con vật sống trong rừng

- Cung cấp các nguyên vật liệu như len, lịch cũ, lá cây, họa báo, vỏ hộp sữa chua…

- Trao đổi, trò chuyện cùng con về một số con vật sống trong rừng, giáo dục trẻ biết bảo vệ các con vật sống trong rừng đang bị tuyệt chủng.

- Trao đổi, trò chuyện cùng con về  một số công việc, nhiệm vụ, trang phục của các chú bộ đội
	- Đóng góp tranh ảnh về các con vật sống dưới nước

- Cung cấp các nguyên vật liệu như len, lịch cũ, lá cây, họa báo, vỏ hộp sữa chua…

- Trò chuyện cùng con về các con vật sống dưới nước, một số món ăn được chế biến từ các con vật sống dưới nước.
	 - Đóng góp tranh ảnh về một số con côn trùng và một số loại chim

- Cung cấp các nguyên vật liệu như len, lịch cũ, lá cây, họa báo, vỏ hộp sữa chua…

- Trao đổi, trò chuyện cùng con về những tác hại và ích lợi của một số con côn trùng và một số loài chim.

	Trẻ
	- Tranh ảnh về một số con vật nuôi trong gia đình

- Trò chuyện cùng bố mẹ về  một số con vật nuôi trong gia đình 


	- Tranh ảnh về một số con vật sống trong rừng, trang phuc - công việc của các chú bộ đội.
- Trò chuyện cùng bố mẹ về  một số con vật sống trong rừng
- Trò chuyện cùng bố mẹ về công việc, nhiệm vụ của các chú bộ đội
	- Tranh ảnh về một số con vật sống dưới nước

- Trò chuyện cùng bố mẹ về  một số con vật sống dưới nước


	- Tranh ảnh về một số côn trùng và chim

- Trò chuyện cùng bố mẹ về  một số con côn trùng và chim


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁC THỜI  ĐIỂM
	Tên hoạt động
	Nội dung

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ  5
	Thứ 6

	1. Đón trả trẻ
	- Trò chuyện, phối hợp với phụ huynh:

+  Hướng dẫn xử lý vết côn trùng cắn;

+ Hướng dẫn phụ huynh trang trí đĩa cơm chú gấu;
+ Cách nấu cháo nấm tôm rau củ dành cho trẻ thừa cân béo phì;
+ Cháo ếch rau mồng tơi dành cho trẻ suy dinh dưỡng;
- Trò chuyện, trao đổi, thảo luận về một số thực phẩm sạch, thức ăn sạch, an toàn.
- Tổ chức cho trẻ  nghe hát: "Tôm cá cua thi tài, Màu áo chú bộ đội , chú mèo con, Chim bay"

	2. Thể dục sáng
	1. Hoạt động 1:Khởi động : 

Đi với các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô

2. Hoạt động 2: Trọng động 

* Bài tập phát triển chung:  

             + Hô hấp: Gà gáy
             + Tay: Luân phiên từng tay đưa lên cao
             + Chân : Khụy gối 

        + Bụng: Cúi người về phía trước, ngửa ra sau
             +  Bật: Bật nhảy chân sáo 

* Trò chơi vận động: Chạy tiếp cờ, Ai nhanh nhất, Thi đi nhanh, Gà trong vườn rau.

3. Hoạt động : Hồi tĩnh
Trẻ đi lại nhẹ nhàng  

	3. Hoạt động học
	Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình
	Ngày 13/12/2021
Phát triển thể chất
Dạy trẻ vận động cơ bản “Bò chui qua ống dài 1,5x0,6m”
	Ngày 14/12/2021
Phát triển nhận thức
Quá trình phát triển của gà con
	Ngày 15/12/2021
Phát triển ngôn ngữ
Dạy trẻ kể lại truyện “Gà Cánh Tiên”
	Ngày 16/11/2021
Phát triển nhận thức
So sánh - thêm bớt  trong phạm vi 10
	Ngày 1712/2021
Phát triển 

thẩm mỹ
Dạy trẻ đặt lời theo giai điệu bài hát: “Rửa mặt như mèo”

	
	Nhánh 2: Động vật sống trong rừng
	Ngày 20/12/2021
Phát triển

thẩm mỹ

“Nặn thú rừng (Đề tài)”
	Ngày 21/11/2021
Phát triển 

thể chất
Dạy trẻ vận động cơ bản “Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục 1,5m x 30 cm”
	Ngày 22/12/2021
Phát triển 

thẩm mỹ
- Rèn kĩ năng “Cháu yêu chú bộ đội, Cảm ơn chú bộ đội, Cháu thương chú bộ đội”
- Hát nghe “Màu áo chú bộ đội”
- Trò chơi âm nhạc “Nhảy múa theo bóng hình”
	Ngày 23/12/2021
Phát triển 

ngôn ngữ
Dạy trẻ đóng kịch “Lửa nước mưa và con hổ kiêu ngạo”
	Ngày 24/12/2021
Phát triển 

nhận thức
Chia nhóm 10 đối tượng thành 2 phần

	
	Nhánh 3: Động vật sống dưới nước

	Ngày 27/12/2021
Phát triển 

ngôn ngữ
Dạy trẻ đọc thuộc bài đồng dao: “Con cua mà có 2 càng”
	Ngày 28/12/2021
Phát triển 
Thẩm mỹ

Tạo hình con cá từ lá cây (Đề tài)

	Ngày 29/12/2021
Phát triển 

nhận thức
Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Ngày 30/12/2021
Phát triển 

thể chất
Dạy trẻ vận động cơ bản “Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m”

	Ngày 31/12/2021
Phát triển 
TCKNXH

Bé chăm sóc con vật



	
	Nhánh 4: Côn trùng và chim
	Ngày 03/01/2022
Phát triển 

thể chất
Vận động cơ bản: Đi và đập bóng nảy

	Ngày 04/01/2022
Phát triển 
nhận thức

Vòng đời phát triển của con bướm
	Ngày 05/01/2022
Phát triển 
ngôn ngữ

Dạy trẻ đọc thuộc bài đồng dao: “Đi cầu đi quán”
	Ngày 06/01/2022
Phát triển 

nhận thức
Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo. So sánh và diễn đạt kết quả đo
	Ngày 07/01/2022
Phát triển 

thẩm mỹ
Tạo hình (Steam):

 Chuẩn bị chuyến đi xa cho sâu bướm

	4. Hoạt động góc
	Có kế hoạch riêng.

	5.Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình
	Ngày 13/12/2021

- Quan sát chó con
- Trò chơi vận động: Chuyền bóng

- Chơi tự do tại khu vui chơi số 4: Khu chơi với cát nước


	Ngày 14/12/2021

- Quan sát con mèo con

- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do tại khu vui chơi số  3: Khu vực chơi chăm sóc cây và chăm sóc con vật  nuôi

	Ngày 15/12/2021

- Khám phá âm thanh đàn nước.

- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do tại khu vui chơi số 1: Chơi khám phá âm thanh, tạo hình

	Ngày 16/12/2021

- Quan sát con gà con.
- Trò chơi vận động: Thi xem ai bò giỏi

- Chơi tự do tại khu vực chơi số 5: Chợ quê của bé, đồ chơi ngoài trời, một số trò chơi dân gian
	Ngày 17/12/2021

- Trò chuyện về thức ăn của 1 số con vật 2 chân đẻ trứng
- Trò chơi vận động « Gà trong vườn rau »
- Chơi tự do tại khu vui chơi số 2: Chơi giao thông, sân bóng, các trò chơi vận động

	
	Nhánh 2: Động vật sống trong rừng
	Ngày 20/12/2021

- Quan sát sự thay đổi của thời tiết

- Trò chơi vận động: Thi xem ai trườn giỏi
- Chơi tự do tại khu vui chơi số 2: Chơi giao thông, sân bóng, các trò chơi vận động
	Ngày 21/12/2021

- Quan sát Những con vật kì diệu

- Trò chơi vận động: Bỏ giẻ
- Chơi tự do tại khu vui chơi số 1: Chơi khám phá âm thanh, tạo hình
	Ngày 22/12/2021

- Quan sát một số loại rau ăn lá trong vườn trường

- Trò chơi vận động: Kéo co

- Chơi tự do tại khu vui chơi số 5: Chợ quê của bé, đồ chơi ngoài trời, một số trò chơi dân gian
	Ngày 23/12/2021

- Quan sát sự thay đổi của hướng gió

- Trò chơi vận động: Trườn kết

hợp trèo qua ghế dài

1,5m x 30cm

- Chơi tự do tại khu vui chơi số 4: Khu chơi với cát nước


	Ngày 24/12/2021

- Quan sát: Quan sát cây hoa hồng

- Trò chơi vận động Nhảy tiếp sức

- Chơi tự do tại khu vui chơi số  3: Khu vực chơi chăm sóc cây và chăm sóc con vật  nuôi


	
	Nhánh 3: Động vật sống dưới nước


	Ngày 27/12/2021

- Trò chuyện về thức ăn của con cá

- Trò chơi vận động “Thả cá về ao”

- Chơi tự do tại khu vui chơi số  3: Khu vực chơi chăm sóc cây và chăm sóc con vật  nuôi
	Ngày 28/12/2021

- Quan sát chú ếch con
- Trò chơi vận động “Ếch tha mồi”

- Chơi tự do tại khu vui chơi số  5: Chợ quê của bé, đồ chơi ngoài trời, một số trò chơi dân
	Ngày 29/12/2021

- Quan sát những chú cá nhỏ

- Trò chơi vận động “Tạo dáng”
- Chơi tự do tại khu vui chơi số 1: Chơi khám phá âm thanh, tạo hình

	Ngày 30/12/2021

- Quan sát con cua

- Trò chơi vận động “Thi xem đội nào nhanh”

- Chơi tự do tại khu vui chơi số 4: Khu chơi với cát nước
	Ngày 31/12/2021

- Quan sát: Sự phát triển của cây hành

- Trò chơi vận động “ Tôm cá thi tài”

- Chơi tự do tại khu vui chơi số 2: Chơi giao thông, sân bóng, các trò chơi vận động

	
	Nhánh 4: Côn trùng và chim
	Ngày 03/01/2022

- Quan sát con chim vành khuyên
- Trò chơi vận động “Mèo đuổi chuột”

- Chơi tự do tại khu vui chơi số  5:

Chợ quê của bé, đồ chơi ngoài trời, một số trò chơi dân gian
	Ngày 04/01/2022

- Quan sát con côn trùng tha mồi
-  Trò chơi vận động “Đi và đập bóng nảy”

- Chơi tự do tại khu vui chơi số 2: Chơi giao thông, sân bóng, các trò chơi vận động
	Ngày 05/01/2022

- Quan sát bầu trời

- Trò chơi vận động: Kéo co

- Chơi tự do tại khu vui chơi số 1: Chơi khám phá âm thanh, tạo hình

	Ngày 06/01/2022

- Quan sát những chú bướm xinh

- Trò chơi vận động “ Bắt bướm”

- Chơi tự do tại khu vui chơi số 4: Khu chơi với cát nước
	Ngày 07/01/2022

Tham quan trang trại nuôi dế

	6. Vệ sinh ăn ngủ
	- Trò chuyện, thảo luận về các loại thức ăn trong một bữa ăn và ích lợi của  các loại thức ăn đối với sức khỏe con người

- Có một số hành vi và thói quen trong ăn uống : Mời cô, mời bạn khi ăn uống và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.  Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường. 

- Trẻ biết chủ động và độc lập trong các giờ hoạt động. Tập thói quen tự phục vụ.
- Rèn luyện kĩ năng lau mặt

	7.Hoạt động chiều
	Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình
	Ngày 13/12/2021

- Làm quen câu

chuyện “Gà cánh tiên”

- Rèn  đi theo  đội hình đội ngũ, đi đều bước
	Ngày 14/12/2021

Phát triển

Ngôn ngữ

Làm quen với nhóm chữ e, ê


	Ngày 15/12/2021
- Tổ chức cho trẻ

xem video “Cách

bảo quản thực phẩm đơn giản”.

- Thực hành đóng

gói, bọc màng

bảo quản thực phẩm
	Ngày 16/12/2021

- Cho trẻ xem video

hoạt động kể chuyện trẻ nghe, truyện: “Dê

con nhanh trí”


	Ngày 17/12/2021

- Tổ chức cho trẻ xem video: Dạy vận động: “Bé heo xinh tròn”, “Chú thỏ con”



	
	Nhánh 2: Động vật sống trong rừng
	Ngày 20/12/2011

- Cùng cô tạo dựng môi trường lớp học cho chủ đề

- Tập kể lại câu chuyện: “Lửa

nước mưa và con hổ kiêu ngạo”
	Ngày 21/12/2021

- Trò chơi: Chơi: nối hành vi và cảm

xúc phù hợp với hành động/ hoàn cảnh.

- Rèn kĩ năng chơi góc phân vai
	Ngày 22/12/2021

- Xem video rối

bóng bàn tay “Kể

truyện sáng tạo

chúng tớ đến từ

rừng xanh”


	Ngày 23/12/2021

- Lao động chăm sóc con vật 
- Trò chuyện: Quan sát, trò chuyện, thảo luận về những con vật mà bé yêu thích.
	Ngày 24/12/2021

Tổ chức sinh nhật cho các bạn sinh tháng 12

	
	Nhánh 3: Động vật sống dưới nước


	Ngày 27/12/2021

- Tạo dựng môi trường lớp học cho chủ đề mới
- Rèn kỹ năng ca

hát, kỹ năng vận

động theo lời bài

hát trong chủ đề.
	Ngày 28/12/2021

- Xem video “Mối liên hệ con vật môi trường sống”.

- Trò chuyện cùng trẻ về một số con vật sống dưới nước.
	Ngày 29/12/2021

Phát triển thẩm mỹ
- Dạy trẻ kỹ năng vận động minh họa bài:

“Chú ếch con”

- Nghe hát “Tôm cá cua thi tài”

- Trò chơi âm nhạc “Ô cửa sổ bí mật”
	Ngày 30/12/2021

Ôn luyện chữ cái, chữ số đã học.

Tập sao chép chữ.
	Ngày 31/12/2021

- Nêu gương cuối tuần.

-Vệ sinh trả trẻ

	
	Nhánh 4: Côn trùng và chim
	Ngày 03/01/2022

Tạo dựng môi trường lớp học cho chủ đề mới
	Ngày 04/01/2022

Ôn các bài hát về chủ đề
	Ngày 05/01/2022

Tổ chức rèn kỹ năng chơi góc xây dựng
	Ngày 6/01/2022

- Trò chuyện cùng trẻ về côn trùng có ích, côn trùng có hại.
	Ngày 07/01/2022

Liên hoan văn nghệ

Nêu gương cuối tuần


V.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC
	TT
	Tên góc 
chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
Động vật nuôi trong gia đình
	Nhánh 2
Động
vật sống trong rừng
	Nhánh 3

 Động
vật sống dưới nước
	Nhánh 4 Côn trùng và chim

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	* Kiến thức:

- Trẻ biết cách bày bàn tiệc.

- Biết cách bày món ăn ra bán.

- Biết gói và rán bánh đa nem. Và biết một số cách bảo quản thực phẩm đơn giản
- Biết ý nghĩa của ngày sinh
* Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng sắp xếp bày bàn tiệc và các món ăn gọn gàng khoa học.

- Có kỹ năng gói gọn gàng.

* Thái độ: 

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định.

-Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động
	* Bày bàn tiệc:
- Biết trải khăn

- Xếp cốc

- Xếp bát

- Xếp ly
	-  Bàn

- Khăn trải bàn.

- Cốc, bát, đĩa, ly...
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	· 
	* Quán ăn bình dân

- Mua thực phẩm

- Chế biến thực phẩm

- Nấu các món ăn

 - Bày và giới thiệu món ăn

- Phục vụ khách hàng
	Tạp dề, mũ, menu các món ăn, bộ đồ chơi nấu ăn (xoong, nồi, bát, đĩa…..

Thực phẩm: các loại rau, quả
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	· 
	* Làm bánh đa nem

- Làm nhân bánh

- Trộn đều

- Gói bánh đa nem

- Rán

- Gắp ra đĩa.
	Tạp dề, mũ.

Trứng, thịt, miến giấy gói (Đồ chơi mô phỏng), đồ chơi nấu ăn (Chảo, đĩa, đũa…)
	x
	
	x
	

	
	
	
	· 
	* Rán cá

- Đi chợ mua cá

- Làm cá

- Cho chảo lên bếp đổ dầu vào chảo

- Cho cá vào rán

- Gắp ra đĩa


	Tạp dề, mũ.

Chảo, dầu ăn (Đồ chơi mô phỏng), đồ chơi nấu ăn (đĩa, đũa…)

	
	
	x
	

	
	
	
	· 
	* Trứng tráng

- Đi chợ mua trứng

- Rửa sạch trứng

- Đập trứng vào bát, đánh đều

- Cho chảo lên bếp đổ dầu vào chảo

- Cho trứng vào rán

- Gắp ra đĩa
	
	x
	
	
	

	
	
	
	· 
	* Sinh nhật

- Bày mâm sinh nhật

- Liên hoan văn nghệ

- Ước và thổi nến

- Liên hoan
	Bánh ga tô, nến, bánh kẹo các loại

Nhạc bài hát “Chúc mừng sinh nhật
	
	
	x
	

	
	
	Bác sỹ
	* Kiến thức: trẻ biết một số công việc của bác sỹ, bác sỹ thú y.
* Kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp với mọi người,thăm khám chữa bệnh cho các chú bộ đội, con vật
* Thái độ: Niềm nở với mọi người.
	Thực hiện công việc:

- Mặc trang phục

- Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ

- Hỏi thăm bệnh tình của bệnh nhân,  con vật

- Khám bệnh

- Kê đơn cắt thuốc, dặn dò. 
	- Trang phục cho người bác sỹ, đồ dùng đồ chơi bác sỹ, bảng đo thị lực, các con thú bằng bông như chó, mèo….


	x
	x
	x

	x



	
	
	Bán hàng
	* Kiến thức: Trẻ biết tên mặt hàng mình bán, biết các ra giá trả lại tiền cho khách.
* Kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp với khách hàng, nhẹ nhàng, niềm nở

* Thái độ: Niềm nở với khách.
	Bán trang phục của các chú bộ đội
	Mũ ca nô, mũ cối, quần áo, ống nhòm…
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Bán các con vật nuôi
- Bán thức ăn cho các vật nuôi
	- Các loại  con vật nuôi: gà, vịt, chó, mèo, cá, tôm,....

- Bán ngô, cám, thóc, gạo... cho vật nuôi
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	· 
	- Bán các loại nước uống, hoa quả, bánh kẹo, đồ lưu niệm
	Các loại sữa, chai nước lọc, hoa quả, bánh kẹo, đồ lưu niệm
	x
	x
	x
	x

	2
	Góc học tập
	Toán
	* Kiến thức:

Trẻ nhận biết nhanh con số 8,9,10. Biết tìm đúng thẻ số tương ứng với số lượng. trẻ biết trật tự của dãy số tự nhiên 3,4,5,6,7,8,9,10
* Kỹ năng:

Có kỹ năng chơi các trò chơi nhanh.

Có kỹ năng quan sát ghi nhớ chú ý có chủ đích.

Kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định.
* Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động.
	Biết tạo nhóm cho đủ số lượng 10, tìm thẻ số 10.
	Chuẩn bị lô tô về chú bộ đội, mũ, quần áo, bảng chơi, thẻ số
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Thi xem ai nhanh
	Bảng chơi lô tô  lô tô về các con vật, thẻ số
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Tôi là số mấy?
	Bảng chơi  lô tô về các con vật, thẻ số
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Thêm cho đủ số lượng 10 tìm thẻ số tương ứng
	Bảng chơi, lô tô  lô tô về các loại con vật  thẻ số từ 1->9
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Bớt trong phạm vi 10 tìm thẻ số
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Biết gộp tạo thành nhóm số lượng 10.

Tách 10 đối tượng thành 2 nhóm theo các cách.
	Bảng chơi,  lô tô về các loại con vật , thẻ số từ 1->10
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Biết gộp tạo thành nhóm số lượng 10.

Tách 10 đối tượng thành  10 nhóm theo các cách.
	Bảng chơi, lô tô  lô tô về các con vật , thẻ số từ 1->10
	
	
	x


	x



	
	
	
	
	Biết sắp xếp theo quy luật dãy số tự nhiên, tìm nhóm đồ vật tương ứng số lượng.
	Bảng chơi, lôtô  lô tô về các con vật
	x
	x
	x


	x



	
	
	
	
	Tìm các con số trong phạm vi1->10 tìm đồ vật tương ứng.
	Bảng chơi, lô tô  lô tô về các loại con vật
	x
	x
	x


	x



	
	
	
	
	Gạch bớt cho đủ số lượng
	Bảng chơi, lô tô  lô tô về các loại con vật, thẻ số, bút
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Tìm con vật tương ứng số lượng 
	Bảng chơi,  lô tô về các loại con vật
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Tìm đường đến chuồng trại của các con vật…
	Bảng chơi, bút
	x

	x
	x
	x



	
	
	
	
	Sắp xếp theo quy tắc

Trẻ biết sắp xếp theo mẫu, sáng tạo theo ý trẻ.
	Bảng chơi, lô tô  lô tô về các con vật
	x
	x
	x

	x



	
	
	Văn học
	* Kiến thức: Trẻ có hiểu biết về bản thân trẻ, biết sử dụng từ ngữ phù hợp để kể về bản thân, biết diễn đạt những suy nghĩ của mình. 

* Kĩ năng: Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, mở rộng vốn từ cho trẻ. Có khả năng sáng tạo theo tranh, các loại rối. 
* Thái độ: Trẻ có tình cảm yêu quý gia đình. Hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động.
	Kể chuyện sáng tạo: Kể với rối ngón tay
	Rối ngón tay các loại
	x
	x
	x


	x



	
	
	
	
	Kể chuyện sáng tạo : Kể với rối bàn tay
	Rối bàn tay các loại
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Kể chuyện sáng tạo : Kể với rối que
	Rối que các loại
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Trẻ biết kể chuyện theo tranh


	Tranh truyện: “Cá rô con lên bờ, Cá chép con, Cáo Thỏ Và Gà trống, Ba chú lợn nhỏ”
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Biết đọc thơ theo tranh.

Đọc thơ diễn cảm.
	Tranh thơ: “Chú bộ đội hành quân trong mưa, Gà học chữ, Cá ngủ ở đâu”
	x
	x

	x
	

	
	
	Khám phá
	* Kiến thức: 

- Trẻ có thêm hiểu biết về một số con vật

- Biết sự giống và khác biệt giữa các con vật

- Biết tìm về đúng môi trường sống của chúng

- Biết được ích lợi của các con vật nuôi
* Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan sát chú ý có chủ đích. Rèn khả năng ghi nhớ. Kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng nơi quyđịnh.
* Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động.
	Ghép tranh các con vật
	Bảng chơi, những mảnh ghép rời, mẫu.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Gạch bỏ đối tượng không cùng loại
	Bảng chơi, tranh lôtô, bút dạ
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Tìm con vật về đúng môi trường sống  của chúng
	Bảng chơi, tranh lotô về các con vật
	x

	x
	x
	x

	
	
	
	
	Phân biệt các con vật qua đặc điểm và môi trường  sống của chúng
	Bảng chơi, lô tô các loại con vật
	x
	x


	x


	x

	
	
	
	
	Ghép hình que kem
	Hộp, que kem, mẫu của cô.


	x
	x
	x


	x



	
	
	
	
	Tìm bóng cho tôi
	Bảng chơi, hình các trang phục đồ dùng của chú bộ đội, hình các con vật, bóng.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Nam châm hút gì
	Bảng chơi, nam châm, tranh lotô đồ vật hút được, không hút được.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Phân biệt côn trùng có lợi, côn trùng có hại
	Bảng chơi, tranh lotô về các con côn trùng
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Phân biệt nhóm gia súc, nhóm gia cầm
	Bảng chơi, tranh lotô về con gia súc, gia cầm
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Phân biệt con vật hiền lành, con vật hung dữ
	Bảng chơi, tranh lotô về các con vật sống trong rừng
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Qúa trình lớn lên của các con vật
	Bảng chơi, tranh lô tô về các giai đoạn phát triển của con vật
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Phân biêt đồ dùng trang phục của chú bộ đội
	Bảng chơi, tranh lotô về trang phục,đồ dùng mũ, quần áo…của chú bộ đội
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Trứng chìm- trứng nổi
	Bảng chơi, trứng, cốc, muối, thìa
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Ghép tranh bù chỗ còn thiếu về các con vật
	Bảng chơi, tranh các con vật còn thiếu một số bộ phận
	x
	x
	x
	x

	
	
	Chữ cái
	* Kiến thức:

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm chữ cái e, ê trong các từ.

Biết xếp chữ theo mẫu.
* Kỹ năng:

Có kỹ năng quan sát, ghi nhớ , chú ý có chủ đích.

Thao tác nhanh với các trò chơi.
* Thái độ:

Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động.
	Bé chơi xếp chữ
	Bảng chơi, xốp mếch hình tròn nhỏ
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	 Ghép từ theo tranh
	Bảng chơi, tranh mẫu có chứa từ, thẻ chữ cái.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Nối chữ trong từ
	Bảng chơi, tranh mẫu có chứa từ, bút dạ viết bảng.
	x
	x
	x


	x

	
	
	
	
	Gạch chân chữ cái trong bài thơ
	Bảng chơi, bút dạ
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Tìm bạn cho tôi
	Bảng chơi, chữ cái mẫu, thẻ chữ.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Xếp chữ theo mẫu
	Bảng chơi, các từ rời, mẫu chữ bài thơ về chủ đề.
	x
	x
	x


	x



	
	
	
	
	Làm quen các kiểu chữ
	bảng chơi, các thẻ chữ rời, các kiểu chữ
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Bé xếp giỏi
	Hộp đựng, mảnh tranh ghép, tranh mẫu
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Khéo tay xếp chữ
	Bảng chơi, mẫu các kiểu chữ
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Làm quen Tiếng Anh
	Bảng chơi, mẫu chữ cách phát âm
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Tôi có mấy chữ trong từ
	Bảng chơi, trẻ chữ, thẻ số, tranh mẫu có chứa từ.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Khéo tay xếp chữ
	Bảng chơi, trẻ chữ, thẻ số.
	x
	x
	x
	x

	3
	Góc

Xây dựng
	* Kiến thức: trẻ có hiểu biết về bố cục về doanh trại của chú bộ đội, về chuồng trại chăn nuôi, về công viên bách thú

* Kỹ năng: trẻ có kỹ năng xếp chồng, biết cách sắp xếp bố cục các khuôn viên cho  doanh trại của chú bộ đội, về chuồng trại chăn nuôi, về công viên bách thú 

- Có kỹ năng lắp ghép.

* Thái độ: trẻ yêu quý các công trình mà trẻ xây dựng được. Hứng thú tích cực tham gia hoạt động.

	Xây  chuồng trại chăn nuôi, về công viên bách thú
	Gạch, bay, xẻng, bàn xoa, cuốc, xô, các tranh ảnh phụ trợ.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Lắp ghép cây xanh, cây hoa

	Các bộ phận rời của cây
	x
	x
	x


	x



	
	
	
	Lắp ghép các con vật
	Các bộ phận rời của một số con vật
	x

	x
	x
	x

	4
	Góc

Nghệ thuật
	Tạo hình
	* Kiến thức: Trẻ có hiểu biết về đồ dùng của các chú bộ đội, về đặc điểm của các con vật.

* Kỹ năng: trẻ có kỹ năng cắt, dán theo các đường cong, thẳng…

Luyện kỹ năng tô màu nước, các kỹ năng nặn, kỹ năng vẽ các nét.

* Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động. biết yêu qúy sản phẩm của mình làm ra.
	Tô màu  về các con vật
	Tranh rỗng về các con vật , bút lông, màu nước
	x
	x


	x


	x

	
	
	
	
	Làm các con vật  từ các nguyên vật liệu
	Bảng chơi, vỏ hộp giấy, vỏ hộp xê, băng dính 2 mặt, xốp mếch, kéo.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Làm quà tặng chú bộ đội  từ các  nguyên vật liệu
	Bảng chơi, len, băng dính 2 mặt, mút xốp bọc hoa quả, giấy màu, kéo.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Làm bưu thiếp tặng chú bộ đội
	Bảng chơi có mẫu của cô, giấy màu, băng dính 2 mặt, kéo, đề can màu.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Gấp mũ ca nô
	Bảng chơi mẫu của cô, giấy bìa màu, băng dính 2 mặt, kéo, dây len.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Làm con cá, tôm, cua… từ các nguyên vật liệu
	Bảng chơi, mẫu của cô, vỏ hộp giấy các loại, băng dính, kéo
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Làm con gà, vit, mèo, chó, trâu…từ các nguyên vật liệu
	Bìa lịch cũ, bảng chơi, mẫu của cô, đề can màu, băng dính 2 mặt, kéo, vỏ họp xê, vỏ hộp nhựa.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Làm mô hình trang trại
	Bảng chơi, mẫu của cô, đề can màu, bìa cứng, rơm, rạ, xốp mếch, vỏ hộp bánh, giấy màu que tăm…
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Làm mô hình bè nổi cho gà, vịt.
	Bảng chơi, mẫu của cô, Ống nứa, ống mút, xốp mếch, chai nhựa nhỏ, que xiên, băng dính 2 mặt…
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Làm mô hình khu bảo tồn thiên nhiên cho động vật hoang dã.
	Bảng chơi, mẫu của cô, hộp giấy, hộp sắt, hộp nhựa, hộp đựng trứng, lõi giấy vệ sinh, hộp sữa chua, dây sợi rơm, rạ, lá khô, cành cây khô, sỏi, đá.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Làm con voi, con thỏ, con sóc... từ các nguyên vật liệu
	Bảng chơi, mẫu của cô, vỏ hộp, xốp mếch, kéo, đề can màu.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Gấp con mèo
	Giấy màu, kéo, hồ dán, bìa màu, bảng chơi có mẫu của cô.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Gấp ống nhòm
	Giấy màu, kéo, hồ dán, bìa màu, bảng chơi có mẫu của cô.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Làm các con côn trùng từ các nguyên vật liệu
	Giấy A4, thìa sữa chua, giấy màu, hồ dán, đề can, băng dính…
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Làm các con vật  từ tranh cát
	Bảng chơi có mẫu của cô, tranh các con vật còn rỗng, cát màu
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Nặn các con vật
	Mẫu của cô, bảng đen, đất nặn
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Làm con trâu từ lá mít
	Bảng chơi, lá mít
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Làm con sâu từ lá chuối


	Bảng chơi, lá chuối
	
	
	
	x

	
	
	
	
	Làm con vật từ củ, quả
	Bảng chơi, các loại củ, quả
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	In hình con bọ dừa từ củ khoai tây
	Giấy A4, màu nước, củ khoai tây
	
	
	
	x

	
	
	Âm nhạc
	* Kiến thức: Trẻ hát thuộc lời bài hát, hát đúng nhạc.

* Kĩ năng: Trẻ biết hát kết hợp nhịp nhàng theo nhịp bài hát. Củng cố các kĩ năng vận động đã học.

* Thái độ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động.
	Hát vận động theo nhạc bài hát về chủ đề


	Các dụng cụ âm nhạc.

Nhạc các bài hát về chủ đề.

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Hát múa theo nhạc các bài hát về chủ đề
	
	x
	x
	x


	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “ ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH”
Thời gian thực hiện trong 1 tuần: từ ngày 13/12/2021 –> 17/12/2021
Giáo viên thực hiện:              
Thứ hai, ngày 13 tháng 12  năm 20201
	Hoạt động
	Nội dung

	- Tên hoạt động học: 

Vận động cơ bản: Bò chui qua ống dài 1.5 x 0.6m

- Thuộc lĩnh vực: 
Phát triển thể chất
	I. Mục đích yêu cầu

  1) Kiến thức

       - Trẻ biết tên và biết cách thực hiện vận động cơ bản: Bò chui qua ống (dài 1,5m x 0,6m); biết chơi trò chơi “Thỏ nào nhanh hơn?”.
  2) Kĩ năng

       - Trẻ phối hợp tay nọ, chân kia, hai cẳng chân áp sát sàn, bò thẳng hướng sao cho đầu và người không chạm vào ống.

      - Trẻ nhanh nhẹn, khéo léo, tự tin tham gia luyện tập.

       - Phát triển cơ tay, cơ chân, sự nhanh nhẹn.
  3) Thái độ

       - Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào các hoạt động.

       - Biết tính kỷ luật trong quá trình chơi xếp hàng chờ đến lượt.

II. Chuẩn bị

   1) Đồ dùng của cô:

       - Vạch chuẩn

   2) Đồ dùng của trẻ:

       - 02 ống dài 1.5 x 0.6 m.

       - 4 rổ nhựa đựng bóng.

       - 10 chiếc ghế.

III. Tiến hành

1. Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

- Hỏi trẻ: Các con có muốn làm những chú thỏ con tinh nghịch, đáng yêu  không?

- Vậy bây giờ cô làm thỏ mẹ, các con làm thỏ con tham gia một cuộc thi với chủ đề: “Những chú thỏ đáng yêu”
- Cuộc thi có 3 phần: 

+ Phần 1: Thỏ con vui khỏe

+ Phần 2: Thỏ con thi tài

+ Phần 3: Thỏ nào nhanh hơn?

- Các con đã sẵn sàng bước vào cuộc thi chưa?

2. Hoạt động 2: Khởi động: Phần 1: Thỏ con vui khỏe
- Chào mừng những chú thỏ bước vào phần thi đầu tiên mang tên: Thỏ con vui khỏe.
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng theo đội hình vòng tròn, trẻ đi với các kiểu đi: đi thường, đi lên dốc, đi xuống dốc, chui qua hang, chạy chậm, chạy nhanh… (Đi theo hiệu lệnh của cô)

- Cho trẻ về đội hình tập thể dục 4 hàng ngang.
3. Hoạt động 3: Trọng động: Phần 2: Thỏ con thi tài
- Cô giới thiệu phần 2: Thỏ con thi tài
* Bài tập phát triển chung (tập 2 lần x 8 nhịp kết hợp bài hát: “Chú thỏ con”)

+ Động tác tay: Luân phiên từng tay đưa lên cao

+ Động tác chân : Khụy gối

+ Động tác bụng: Cúi người về phía trước, ngửa ra sau

+ Động tác bật: Bật nhảy chân sáo

- Tập động tác nhấn mạnh: Bụng lườn

    * Vận động cơ bản: “Bò chui qua ống dài 1.5 x 0.6m”

- Chia trẻ thành 2 tổ về theo đội hình 2 hàng ngang.
- Cô đưa 2 ống dài ra hỏi trẻ: Với chiếc ống dài này các chú thỏ con sẽ làm gì?

- Cô giới thiệu vận động “Bò chui qua ống dài 1.5 x 0.6 m”

+ Cô làm mẫu lần 1

+ Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp giải thích động tác:
   Chuẩn bị: Khi có hiệu lệnh “ chuẩn bị” đứng sau vạch chuẩn, quỳ gối xuống, hai bàn tay, cẳng chân áp sát sàn, mắt nhìn thẳng. 
   Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “ bò” thì bò bằng tay nọ chân kia, cẳng chân áp sát sàn, bò thẳng hướng khéo léo sao cho đầu và người không chạm vào ống, sau khi bò xong đứng dậy đi về cuối hàng.

- Trẻ thực hiện:
+ Lần lượt 2 trẻ ở 2 hàng lên thực hiện

+ Cho 2 tổ thi đua nhau

-  Trong khi trẻ tập cô chú ‎ý quan sát bao quát động viên khuyến khích và sửa sai cho trẻ. 

- Củng cố và nhận xét.

- Hỏi trẻ tên vận động.

* Trò chơi vận động: Thỏ nào nhanh hơn?
- Cô giơi thiệu phần 3 mang tên: Thỏ nào nhanh hơn?

- Cô nêu luật chơi, cách chơi.

+ Luật chơi: Chạy theo hướng zích zắc, không chạm tay vào ghế nếu chạy sai, chạm tay và làm đổ ghế sẽ phải quay lại cho chú thỏ khác thực hiện.

+ Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội, 2 chú thỏ đội trưởng đứng trước vạch xuất phát, khi có nhạc chú đầu tiên chạy theo hướng zích zắc khi hết ghế nhanh chân ngồi vào ghế và lấy cho mình 1 quả bóng để vào rổ của đội mình, chú thỏ nào về sau không nhận được ghế để ngồi sẽ không được lấy bóng phải chạy về cho chú thỏ tiếp theo thực hiện. Trong quá trình chạy không đúng theo hướng zích zắc hoặc chạm tay làm đổ ghế cũng không được tính phải quay lại. Khi lấy được bóng chạy nhanh về cuối hàng đứng khi đó chú thỏ tiếp theo mới được thực hiện. Thời gian dành cho các con là 1 bản nhạc. Nếu đội nào dành được nhiều bóng là đội đó chiến thắng.

-  Tổ chức cho trẻ chơi.      
- Cô quan sát, bao quát trẻ chơi

- Động viên, khen trẻ

- Nhận xét, đánh giá

4. Hoạt động 4: Hồi tĩnh
- Hôm nay các chú thỏ con đã rất giỏi tham gia thi tài các phần thi của mình qua bài tập “Bò chui qua ống dài 1.5 x 0.6 m” và trò chơi “Thỏ nào nhanh hơn” thỏ mẹ khen tất cả các con.
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng hít thở không khí.

- Ngồi xuống bóp tay, bóp chân.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

   - 100% trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát.

   - Trẻ đi học mặc trang phục phù hợp với thời tiết đảm bảo sức khỏe.
 2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
   - Trẻ vui khi đến lớp.

   - Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào các hoạt động trong chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ.

   - Trẻ chơi đoàn kết, chia sẻ, hợp tác với bạn khi tham gia vào các hoạt động.

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:


   - Trẻ biết tên và biết cách thực hiện vận động cơ bản: Bò chui qua ống (dài 1,5m x 0,6m); biết chơi trò chơi vận động:  “Thỏ nào nhanh hơn?”.

   - Đa số trẻ biết phối hợp tay nọ, chân kia, hai cẳng chân áp sát sàn, bò thẳng hướng khéo léo sao cho đầu và người không chạm vào ống.

  * Tồn tại: Một số trẻ kĩ năng vận động còn hạn chế, trẻ chưa tự tin khi thực hiện bài tập: cháu...


Thứ ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021
	Hoạt động
	Nội dung

	- Tên hoạt động học: 

* Khám phá khoa học: Quá trình phát triển của con gà
- Thuộc lĩnh vực: 
Phát triển nhận thức
	I. Mục đích-yêu cầu

1) Kiến thức
- Trẻ biết được quá trình phát triển của con gà: Từ quả trứng- gà mái ấp trứng- gà con – gà giò- gà trưởng thành.
- Nhận biết được hình dáng bên ngoài của con gà qua các giai đoạn, biết phân biệt sự khác nhau của con gà mái và gà trống.
-  Biết thức ăn, môi trường sống, lợi ích của con gà.
- Mở rộng hiểu biết cho trẻ về họ hàng nhà gà.
2) Kỹ năng
- Phát triển ở trẻ óc quan sát, ghi nhớ và phán đoán.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc trong việc sử dụng từ ngữ để diễn đạt sự hiểu biết của mình về con gà.

- Rèn cho trẻ kỹ năng hoạt động theo nhóm, kỹ năng hợp tác khi chơi các trò chơi tập thể.

3) Thái độ

- Trẻ yêu thích các hoạt động khám phá và tích cực tham gia các hoạt động.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc con vật nuôi trong gia đình.
II. Chuẩn bị

1) Đồ dùng cuả cô: 
- Video quá trình phát triển của con gà
- Slide quá trình phát triển của con gà, câu hỏi trắc nghiệm.

- Nhạc bài hát: “Đàn gà trong sân”
2) Đồ dùng của trẻ: Tranh quá trình phát triển của con gà

III. Tiến hành

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài

- Cô và trẻ cùng đọc thơ: “Mười quả trứng tròn”
- Hỏi trẻ: Cô đố các con gà mẹ đẻ ra trứng hay đẻ ra con?
- Muốn biết bạn trả lời đúng hay sai cô có chuẩn bị một đoạn phim, cô cháu mình xem phim và cùng khám phá về sự hình thành và phát triển của con gà nhé.
 2. Hoạt động 2: Quá trình phát triển của con gà 

- Cho trẻ  xem video về quá trình phát triển của con gà.

- Cho trẻ kể về đoạn video vừa xem.
- Đàm thoại cùng trẻ:

+ Gà mẹ đẻ gì nào?

+ Sau đó gà mẹ sẽ làm gì?

+ Sau khi gà mẹ ấp trứng 21 ngày thì điều gì xẽ xảy ra?

+ Khi gà con lớn lên thì sẽ trở thành gà gì?

+ Nuôi gà có ích lợi gì?

+ Trứng gà, thịt gà cho chúng ta chất gì nào?

+ Để gà mau lớn thì chúng mình phải làm gì? 

–> Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc con gà.
– Cho trẻ xem lại slide vòng đời của con gà, cô và trẻ cùng nhắc lại. 

- Trẻ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm của cô.
– Cho trẻ làm động tác của những chú gà.
3. Hoạt động 3: Củng cố
- Trò chơi: Nhóm nào xếp đúng

- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi:

+ Luật chơi: đội nào gắn sai quá trình phát triển của con gà thì đội đó sẽ phải nhảy là cò xung quanh lớp hoặc hát 1 bài hát trong chủ đề.

+ Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội chơi tương ứng với 3 tổ. Mỗi đội chơi sẽ có một rổ đựng tranh quy trình phát triển của con gà. Lần lượt các bạn trong mỗi đội sẽ lên lấy tranh và gắn lên bảng sao cho đúng theo quy trình phát triển của con gà. Thời gian là 1 bản nhạc, hết giờ đội nào gắn được nhiều và chính xác thì đội đó chiến thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần
- Cô nhận xét, động viên, khuyến khích trẻ.

	* Hoạt động chiều

- Tên hoạt động học: 

* Chữ cái:

Làm quen với chữ cái 
e, ê

- Thuộc lĩnh vực: 
Phát triển ngôn ngữ

	I. Mục đích-yêu cầu

1) Kiến thức :

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng, rõ ràng chữ cái e, ê
- Trẻ nhận biết được đặc điểm, cấu tạo chữ cái e, ê
- Trẻ nhận ra chữ cái e, ê trong tiếng và từ trọn vẹn.

2) Kỹ năng
- Rèn kỹ năng nhận biết và phát âm đúng âm chữ cái e, ê cho trẻ.

- Rèn kỹ năng so sánh, phân biệt được sự giống và khác nhau rõ nét giữa các chữ cái e, ê qua đặc điểm cấu tạo các nét chữ.

- Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ; kỹ năng chơi, hoạt động nhóm trong trò chơi.

3) Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia vào giờ học, biết thực hiện theo đúng yêu cầu của cô, biết phối hợp với nhau trong các trò chơi tập thể, biết tuân thủ luật chơi.

II.Chuẩn bị

1. Đồ dùng của cô:
- Máy tính, ti vi, que chỉ

- Hình ảnh ‘dê kêu be be”, video học liệu thành phố: “Làm quen chữ cái e, ê”
- Chữ cái e, ê

- Trò chơi “Hãy chọn tôi đi” 

- Nhạc bài hát: “ Bé học chữ e, ê”

2. Đồ dùng của trẻ:
- 3 bài vè: “Vè loài vật”, bút màu.

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng có chữ cái e, ê

II.Tiến hành
1. Hoạt động 1 : Gây hứng thú
- Cô và trẻ chơi trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”

2. Hoạt động 2 : Bé làm quen chữ cái e, ê
- Cô cho trình chiếu hình ảnh “dê kêu be be” 

- Cô đọc mẫu và cho trẻ đọc từ: “dê kêu be be” 

- Cho trẻ chỉ các cặp chữ cái giống nhau trên màn hình. (3 cặp: e-e, ê-ê, b-b)

- Cô cho trẻ xem video về cách phát âm, đặc điểm, cấu tạo của 2 chữ cái e, ê (Áp dụng video kho học liệu thành phố):

* Làm quen chữ cái e 

- Giới thiệu chữ e, phát âm chữ cái e cho trẻ nghe 3 lần.

- Cho trẻ phát âm chữ cái e 3 lần.

- Cho trẻ quan sát, nhận xét đặc điểm cấu tạo của chữ e.

- Cô khái quát lại : chữ e gồm có hai nét đó là một nét ngang và một nét cong tròn hở phải.

- Cho trẻ phát âm lại.

- Cô giới thiệu: chữ  e in hoa, in thường, viết thường. Ba chữ e này có cách viết khác nhau nhưng đều có chung cách đọc là e.

- Cho trẻ phát âm lại.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ.

* Làm quen chữ cái ê
- Giới thiệu chữ ê, phát âm chữ cái ê cho trẻ nghe 3 lần.

- Cho trẻ phát âm chữ cái ê 3 lần.

- Cho trẻ quan sát, nhận xét đặc điểm cấu tạo của chữ ê.

- Trẻ nói và chỉ vào đặc điểm cấu tạo của chữ ê: chữ ê có một nét ngang, một nét cong tròn hở phải và một chiếc mũ ở trên đầu.

- Cho trẻ phát âm lại.

- Cô giới thiệu các cách viết khác nhau của chữ ê: chữ  ê in hoa, in thường, viết thường. Ba chữ ê này có cách viết khác nhau nhưng đều có chung cách đọc là ê.
- Trẻ chỉ vào từng chữ ê và phát âm lại 1 lần.

- Vừa rồi các con đã được xem video về chữ cái e, ê. Bây giờ các con hãy đọc to 2 chữ cái này nhé! 

- Cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc. (Cô quan sát sửa sai cho trẻ nếu có - động viên trẻ).
- Hỏi trẻ:

+ Chữ e có cấu tạo gồm mấy nét và đó là những nét nào? 

+ Chữ ê có cấu tạo gồm mấy nét và đó là những nét nào?

- Gọi nhiều cá nhân trẻ trả lời, chú ý sửa sai cho trẻ. 

* So sánh điểm giống và khác nhau của cặp chữ  e, ê

* TC : Cô nói đặc điểm của chữ cái trẻ chọn chữ giơ lên và đọc hoặc cô đọc chữ cái, trẻ nói đặc điểm của chữ đó.

3. Hoạt động 3 : Củng cố
* Trò chơi 1: Hãy chọn tôi đi
- Lần 1 : Trò chơi “zích zắc” khi kích chuột thì vòng tròn màu đỏ sẽ rơi xuống vào ô chữ cái nào thì trẻ phải chọn thẻ chữ cái đó và giờ lên đọc to.

- Lần 2: Cho trẻ chơi “Chiếc nón kỳ diệu” cô bấm chuột cho “chiếc nón” quay khi mũi tên chỉ vào chữ cái nào thì trẻ phát âm chữ cái đó.

(Cô bao quát, kiểm tra và động viên trẻ)

* Trò chơi 2 : Cùng chung sức
- Luật chơi : đội nào gạch chân đúng và được nhiều các chữ cái e, ê thì đội đó sẽ giành chiến thắng.

- Cách chơi: Cô sẽ phát cho 3 đội chơi mỗi đội chơi 1 bài vè có tên: “Vè loài vật”. Bài vè này có rất nhiều chữ cái e, ê. Trong cùng thời gian là một bản nhạc, đội nào gạch chân được nhiều và chính xác các chữ cái e, ê thì đội đó sẽ giành chiến thắng.

- Cô tổ chức cho 3 đội chơi 1 lần.

- Cho trẻ kiểm tra kết quả chơi của đội mình, đội bạn.

- Cô sửa sai, động viên, khuyến khích trẻ.

* Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát, vận động theo bài: “Bé học chữ cái e, ê”

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

   - 100% trẻ đi học có sức khỏe tốt, trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát.

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

   - Trẻ vui khi đến lớp.

   - Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào các hoạt động trong chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ.

   - Trẻ chơi đoàn kết, chia sẻ, hợp tác với bạn khi tham gia vào các hoạt động.

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:


   - Trẻ biết được quá trình phát triển của con gà: Từ quả trứng- gà mái ấp trứng- gà con – gà giò- gà trưởng thành.
   - Trẻ nhận biết được hình dáng bên ngoài của con gà qua các giai đoạn, biết phân biệt sự khác nhau của con gà mái và gà trống. Biết thức ăn, môi trường sống, lợi ích của con gà.
   - Trẻ có kĩ năng quan sát, ghi nhớ, diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng sự hiểu biết của mình về con gà.

   - Trẻ nhận biết và phát âm đúng, rõ ràng chữ cái e, ê
   - Trẻ nhận biết được đặc điểm, cấu tạo chữ cái e, ê. Trẻ nhận ra chữ cái e, ê trong tiếng và từ trọn vẹn.

   - Trẻ có kĩ năng nhận biết, so sánh, phân biệt được sự giống và khác nhau rõ nét giữa các chữ cái e, ê qua đặc điểm cấu tạo các nét chữ.

   - Trẻ có kỹ năng chơi, hoạt động nhóm trong các trò chơi ôn luyện, củng cố.

  * Tồn tại: Một số trẻ ngôn ngữ còn hạn chế, bị mắc một số lỗi phát âm, chưa diễn đạt được 1 câu trọn vẹn: cháu...


Thứ tư, ngày 15 tháng 12 năm 2021
	Hoạt động
	Nội dung

	- Tên hoạt động học:
Truyện: “Gà cánh tiên” (Kể lại truyện)
- Thuộc lĩnh vực:
Phát triển ngôn ngữ
	I. Mục đích-yêu cầu

1) Kiến thức : 

- Trẻ nhớ được tên truyện, tên nhân vật, hiểu nội dung truyện, biết nhận xét đánh giá nhân vật trong câu chuyện.

- Biết nhập vai kể lại ngôn ngữ các nhân vật trong truyện.

2) Kỹ năng :

- Trẻ mạnh dạn, tự tin, nói to, rõ ràng, đủ câu. 

- Rèn ngôn ngữ diễn đạt mạch lạc, khả năng biểu lộ cảm xúc của nhân vật.

3) Thái độ :

-  Giáo dục trẻ biết chăm chỉ lao động, biết nghe lời người lớn; biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ những con vật nuôi trong gia đình.
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.

II. Chuẩn bị

1) Đồ dùng của cô:

- Tranh minh hoạ truyện.

- Mô hình sa bàn câu chuyện: “Gà Cánh Tiên”.
2) Đồ dùng của trẻ:

- Mũ các nhân vật.
- Trang phục gọn gàng.

III. Tiến hành

1. Hoạt động 1: Kể truyện trẻ nghe

- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: “Gà trong vườn rau”.
- Xuất hiện lời thoại của nhân vật Gà Cánh Tiên trong truyện: “Mình còn phải rỉa cánh cho đẹp chứ, chẳng cần phải kiếm sâu, mẹ về sẽ có sâu”.
- Cô hỏi trẻ: Đó là lời của nhân vật nào và trong câu chuyện nào mà chúng mình đã được học?

- Cô kể diễn cảm cho trẻ nghe câu chuyện kết hợp với mô hình sa bàn truyện.
2. Hoạt động 2:  Dạy trẻ kể lại truyện

- Tóm tắt nội dung câu chuyện: Câu chuyện “Gà Cánh Tiên” kể về bạn Gà có tên là Cánh Tiên rất lười biếng, không nghe lời mẹ, không chịu học kiếm ăn nên không biết bới đất tìm thức ăn.Vì tin vào lời dụ dỗ của Rắn nên suýt nữa đã bị Rắn ăn thịt. Nhờ có các bạn Chim, Ngựa, Lợn, Trâu giúp đỡ mà Gà Cánh Tiên đã thoát nạn. Từ đó trở đi CánhTiên luôn nghe theo lời mẹ dặn và không bao giờ lười biếng nữa.

- Đàm thoại: 
      + Chúng mình hãy nhắc lại tên câu chuyện giúp cô?

+ Trong câu chuyện có con vật nào?

+ Vì sao cánh tiên không đi kiếm mồi?

+ Khi mẹ bị ốm, cánh tiên phải đi kiếm mồi thì điều gì đã xảy ra?

+ Ai đã giúp đỡ khi cánh tiên gặp nạn?

+ Về nhà cánh tiên nói gì với mẹ?

+ Ở nhà các con đã giúp đỡ được bố, mẹ những việc gì?

-> Giáo dục: chăm chỉ lao động, biết nghe lời người lớn. Các con vật nuôi trong gia đình chúng mình đều có ích và đáng yêu các con nhớ là hãy biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ những con vật nuôi trong gia đình.
3. Hoạt động 3: Trẻ tập kể lại truyện

- Trẻ về 3 tổ tập kể lại truyện.

- Cô và trẻ cùng kể chuyện theo tranh. (Cô là người dẫn truyện, trẻ đóng vai các nhân vật).
- Cô mời các tổ kể nối tiếp nhau theo từng nhân vật trong truyện, cô là người dẫn truyện.

+ Cô nhận xét giọng kể của các tổ, sửa sai.

- Cô mời  trẻ lên kể chuyện nối tiếp nhau theo từng nhân vật trong truyện. Cô là người dẫn truyện.

+ Cô nhận xét giọng kể của trẻ.
- Mời 1 trẻ lên kể từ đầu đến hết câu chuyện. (Cô chú ý động viên, giúp đỡ trẻ khi cần thiết)

- Trẻ nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ.

- Củng cố: Các con vừa cùng cô kể lại câu chuyện gì?
* Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát + vận động bài: “Đàn gà trong sân”

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

   - 100% trẻ đi học khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát.

 2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

   - Trẻ vui khi đến lớp.

   - Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào các hoạt động trong chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ.

   - Trẻ chơi đoàn kết, chia sẻ, hợp tác với bạn khi tham gia vào các hoạt động.

   - Biết giúp đỡ cô một số công việc vừa sức, phát huy được vai trò tự lập của cá nhân trẻ.

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:


  - Trẻ nhớ được tên truyện, tên nhân vật, hiểu nội dung truyện, biết nhập vai kể lại ngôn ngữ các nhân vật trong truyện.
  - Đa số trẻ mạnh dạn, tự tin, nói to, rõ ràng, đủ câu; thể hiện rõ được cảm xúc, tính cách của các nhân vật trong truyện.
  * Tồn tại: Một số trẻ ngôn ngữ còn hạn chế, trẻ chưa tự tin khi kể chuyện, chưa thể hiện được tính cách, ngôn ngữ  của nhân vật trong truyện: cháu...


Thứ 5, ngày 16 tháng 12  năm 2021
	Hoạt động
	Nội dung

	- Tên hoạt động học:

So sánh thêm bớt trong phạm vi 10

- Thuộc lĩnh vực: 
Phát triển nhận thức
	I. Mục đích-yêu cầu

1) Kiến thức
- Trẻ biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 10
- Trẻ biết xếp và đếm cùng bạn.

2) Kĩ năng
- Trẻ có kỹ năng xếp theo chiều từ trái qua phải và đếm, đặt số tương ứng.

- Trẻ diễn đạt rõ ý bằng câu trọn vẹn.

3) Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động học tập.

II.Chuẩn bị

1) Đồ dùng của cô: 
- Một rổ đồ dùng có 10 con gà và 10 con vịt, Thẻ số từ 1->10 có kích cỡ lớn hơn của trẻ.
2) Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ một rổ đồ dùng có 10 con gà và 10 con vịt, thẻ số từ 1->10; 1 bảng
- Một số con vật để xung quanh lớp có số lượng trong phạm vi 10.
- 3 bức tranh có dán các con vật có số lượng khác nhau, hình ảnh các con vật, keo dán
III. Tiến hành 
1. Hoạt động 1: Ôn số lượng 10
- Cho trẻ chơi trò chơi: “Nối số lượng tương ứng với chữ số”
+ Chia lớp thành 3 đội chơi. Nhiệm vụ của các con là bạn đầu tiên ở mỗi đội sẽ chạy zíc zắc qua các chướng ngại vật sau đó nối số lượng các con vật với chữ số tương ứng rồi về cuối hàng đứng. Khi bạn thứ nhất chạy về thì bạn thứ hai mới đượn chạy lên thực hiện tiếp và cứ thế cho đến bạn cuối cùng. Đội nào nối xong trước và đúng theo yêu cầu là đội đó thắng.

- Chơi: “Ai nhanh hơn”

+ Tìm một số con vật nuôi trong gia đình có số lượng trong phạm vi 10 và đếm nhanh đến 10 đặt số tương ứng.

2. Hoạt động 2: Dạy trẻ so sánh thêm bớt trong phạm vi 10
- Cho trẻ đi lấy đồ dùng về chổ ngồi.

- Yêu cầu trẻ xếp tất cả số con gà ra thành 1 hàng ngang từ trái sang phải.

- Tương tự xếp 9 con vịt thành 1 hàng ngang từ trái sang phải, xếp tương ứng với số con gà.

- Cho trẻ đếm, đặt thẻ số tương ứng vào mỗi nhóm.
- Cho trẻ nhận xét  về số lượng của 2 nhóm (2 nhóm có số lượng không bằng nhau) 
 + Nhóm nào nhiều hơn, nhiều hơn là mấy? Nhóm nào ít hơn, ít hơn là mấy?
- Để hai nhóm có só lượng bằng nhau và đều bằng 10 thì phải làm sao?

- Cho trẻ thêm 1 con vịt nữa, sau đó cô cho trẻ đếm, gắn thẻ số tương ứng.

- Cho trẻ nhận xét về số lượng 2 nhóm hiện tại (Trẻ tự nhận xét).

- Hai nhóm bằng nhau và cùng bằng mấy? ( Bằng 10)

- Cho trẻ thêm bớt số lượng theo yêu cầu của cô để so sánh, tạo sự bằng nhau của 2 nhóm. 
- Quá trình trẻ thêm bớt cô quan sát để sửa sai cho trẻ còn chưa biết cách thêm bớt.
- Cho trẻ bớt dần số con gà, đọc số lượng tương ứng sau mỗi lần bớt.
3. Hoạt động 3: Củng cố

- Chơi trò chơi “Dán thêm cho đủ số lượng”

+ Luật chơi: Hết giờ phải dừng tay, nếu đội nào phạm luật đội đó thua cuộc.

+ Cách chơi: Chia trẻ làm 3 đội. Mỗi đội có một  bức tranh có dán các con vật trong phạm vi 10. Nhiệm vụ của trẻ phải dán thêm các con vật cho đủ số lượng là 10. Thời gian là 1 bản nhạc, hêt giờ, đội nào dán nhanh và chính xác đội đó sẽ dành chiến thắng.
 - Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

   - 100% trẻ đi học có sức khỏe tốt; trẻ nhanh nhen, hoạt bát.

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

   - Trẻ vui khi đến lớp.

   - 100% trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào các hoạt động trong chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ.

   - Trẻ chơi đoàn kết, chia sẻ, hợp tác với bạn khi tham gia vào các hoạt động.

   * Tồn tại: Một số trẻ còn hiếu động khi tham gia vào các hoạt động, khi tham gia vào hoạt động chơi, trẻ còn nói to (trẻ ở góc xây dựng)

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:


   - Trẻ biết so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 10

   - Trẻ có kỹ năng xếp các đối tượng thành 1 hàng ngang theo chiều từ trái qua phải; đếm và đặt thẻ số tương ứng.

   - Trẻ diễn đạt ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc bằng câu trọn vẹn.

   * Tồn tại: Một số trẻ kĩ năng chơi góc còn hạn chế, đặc biệt là ở góc phân vai: cháu...


Thứ sáu, ngày 17 tháng 12 năm 2021
	Hoạt động
	Nội dung

	- Tên hoạt động học:

Dạy trẻ đặt lời theo giai điệu bài hát: “Rửa mặt như mèo”

- Thuộc lĩnh vực: 
Phát triển thẩm mỹ
	I. Mục đích-yêu cầu

1) Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả.

- Trẻ thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu của bài hát:”Rửa mặt như mèo”

- Trẻ biết chọn câu từ nội dung phù hợp để đặt lời mới cho bài hát theo đúng giai điệu bài “Rửa mặt như mèo”.

2) Kĩ năng

- Rèn kĩ năng nghe và cảm thụ âm nhạc cho trẻ.

- Trẻ có kĩ năng đặt lời mới theo giai điệu bài hát trẻ đã học, kĩ năng hoạt động nhóm.

3) Thái độ
- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
II. Chuẩn bị

1) Đồ dùng của cô:

 - Nhạc bài hát: “Rửa mặt như mèo”, “Chú mèo con”; Đoạn nhạc chơi trò chơi.

- Video kho học liệu thành phố hoạt động: Dạy trẻ đặt lời theo giai điệu bài hát: “Rửa mặt như mèo”

2. Đồ dùng của trẻ:

 - Ghế đủ cho số trẻ

 - 20 chiếc vòng

II. Tiến hành
1. Hoạt động 1: Trò chơi âm nhạc: “Thi xem ai nhanh”

- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi.
+ Luật chơi: Ai không nhảy nhanh vào vòng thì sẽ phải nhảy lò cò.

+ Cách chơi: Cô xếp số vòng ít hơn số trẻ. Trẻ đi thành vòng tròn, vừa đi vừa hát. Khi có hiệu lệnh của cô trẻ nhanh chân nhảy vào vòng. Nếu ai không tìm được vòng thì sẽ phải nhảy lò cò

- Tổ chức cho trẻ chơi: cả lớp chơi 1 lần, thi đua 3 tổ

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ sau mỗi lần chơi.

2. Hoạt động 2: Dạy trẻ đặt lời theo giai điệu bài hát: “Rửa mặt như mèo”

* Ôn bài hát “Rửa mặt như mèo” – Hàn Ngọc Bích 

- Chơi trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bài hát:

+ Cách chơi: Các con hãy lắng nghe đoạn nhạc sau đây và đoán xem đó là giai điệu của bài hát nào mà các con đã được học và bài hát đó do ai sáng tác nhé!
- Cô bật nhạc bài hát “Rửa mặt như mèo” cho trẻ nghe và cho trẻ đoán tên bài hát, tên tác giả

- Cho cả lớp hát lại bài hát lần 1, trẻ ngồi hát.

- Lần 2 trẻ đứng hát theo yêu cầu của cô: Khi cô đưa 1 tay về tổ nào thì tổ ấy hát còn khi cô đưa cả 2 tay ra thì cả lớp hát.

* Dạy trẻ đặt lời theo giai điệu hài hát: “Rửa mặt như mèo” 

- Cô hỏi trẻ: Các con thấy giai điệu bài hát “Rửa mặt như mèo” như thế nào?

- Hôm nay các con hãy cùng làm nhạc sĩ sáng tác lời mới cho bài hát “Rửa mặt như mèo” nhé!

- Cho trẻ xem video về cách đặt lời mới theo giai điệu bài hát “Rửa mặt như mèo” (Áp dụng video kho học liệu thành phố):

+ Cô và trẻ cùng hát câu hát thứ nhất: “Meo meo meo rửa mặt như mèo”

+ Hỏi trẻ: Chúng mình hãy nhìn xem câu hát có mấy tiếng? -> trẻ trả lời (7 tiếng)

+ Cô gợi ý, hát câu hát thay thế cho câu hát thứ nhất: “Nhanh nhanh nhanh rửa mặt đi nào”

+ Cô và trẻ cùng hát.

+ Còn các con chúng mình định thay cho câu hát này là câu hát gì? Các con cùng suy nghĩ và nhờ bố mẹ ghi lại cho nhé!

+ Ở câu tiếp theo chúng mình cùng tìm lời mới sao cho phù hợp và đúng giai điệu nhé! Với cách đặt lời mới cho bài hát như trên, cô đã sáng tác được lời mới cho cả bài hát “Rửa mặt như mèo” rồi đấy.
+ Cô và trẻ cùng hát bài hát theo lời mới sáng tác.

+ Trẻ suy nghĩ, đặt tên cho bài hát mới sáng tác theo giai điệu bài: “Rửa mặt như mèo”.

+ Trẻ đặt tên: “Rửa mặt thật xinh”

- Trẻ về 3 nhóm thảo luận sáng tác lời mới cho bài hát “Rửa mặt như mèo” (Cô chú ý bao quát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết, ghi lại những câu trẻ sáng tác lên bảng).

- Trẻ cùng cô chọn lại những câu có nội dung phù hợp (Các câu phải có sự liên ý với nhau về nội dung và phù hợp với giai điệu của bài hát) gộp lại thành bài hát có lời mới hoàn chỉnh.

- Trẻ hát theo lời mới:

+ Cả lớp hát 2-3 lần bài hát

+ Thi đua tổ, nhóm, cá nhân biểu diễn

- Hỏi trẻ về ý tưởng đặt tên cho lời bài hát vừa sáng tác.

- Củng cố: Hỏi lại trẻ về tên hoạt động.

3. Hoạt động 3: Hát nghe “Chú mèo con” – Nguyễn Đức Toàn

- Cô giới thiệu tên bài hát nghe

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1.

- Giảng nội dung bài hát nghe: bài hát nói về chú mèo con rất ngoan, đáng yêu và tinh nghịch, chú thích chơi vòng, bắt chuột rất tài. Bài hát nói lên tình cảm thân thiết của bé đối với con vật yêu quý đấy.

-> Giáo dục trẻ: Biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
- Cô hát lần 2 ( trẻ hưởng ứng cùng cô).

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

   - 100% trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát.

   - 100% trẻ đi học mặc quần áo ấm, đảm bảo công tác phòng chống rét. 

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

   - Trẻ vui khi đến lớp.

   - Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào các hoạt động trong chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ.

   - Trẻ chơi ngoan, biết chia sẻ, giúp đỡ nhau khi tham gia vào các hoạt động.

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


   - Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả; 

   - 90% trẻ thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu của bài hát:”Rửa mặt như mèo”.

   - Trẻ biết chọn câu từ nội dung phù hợp để đặt lời mới cho bài hát theo đúng giai điệu bài “Rửa mặt như mèo”.

   - Trẻ có kĩ năng nghe và cảm thụ âm nhạc cho trẻ.

   - Trẻ có kĩ năng đặt lời mới theo giai điệu bài hát trẻ đã học, kĩ năng hoạt động nhóm.

   * Tồn tại: Một số trẻ kĩ năng biểu diễn âm nhạc còn hạn chế, trẻ chưa mạnh dạn, tự tin khi hoạt động : cháu...



